	      UBND HUYỆN BA VÌ 
TRƯỜNGTHCS PHÚ ĐÔNG 
                
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
I/ Mục tiêu.
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
 -Yêu thiên nhiên và có các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận (45 phút), làm bài trực tiếp trên lớp học.
III. Ma trận đề:  

	Cấp độ/ Các nội dung kiểm tra

	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	                            
Vận dụng            
	                                 Vận dụng cao               
	
Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
	6 câu
(1,5)
	
	
	
	
	

	
	

	6 câu
(1,5đ)
	

	2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1946- 1954).
	6 câu
(1,5)
	
	
	
	
	Câu 2,Ý1
(2đ)
 
	
	
	6 câu
(1,5đ)
	

	3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở MN ( 1954- 1965)
	
	Câu 1
Ý 1
(1,5)
	
	Câu 1,ý 2
(1,5)
 Câu 2,Ý1
(1,0)


	
	Câu 2,Ý2
(2đ)

	
	Câu 3
(1,0)
	4 câu
(1,0đ)
	1 câu
(3,0đ)

	Tổng số câu
Số điểm
	12 câu
(3,0đ)
	Câu 1
Ý1
(1,5)
	
	1/2 của 2 câu
 (3,5)

	
	Câu 2
Ý2
(2,0)
	
	Câu 3
(1,0)
	12 câu
(3,0)
	3 câu 
(7,0đ)

	Số điểm
Tỉ lệ %
	7,0 đ
70 %
	3,0đ
30 %
	   10 đ
   100%


IV. Đề kiểm tra
A. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 1. Mặt trận Việt Minh được thành lập trong thời gian nào?
A. 10- 5- 1941 					B. 13- 5- 1941 
C. 17- 5- 1941  					D. 19- 5- 1941  
2. “Pháo đài bất khả xâm phạm” của Pháp xây dựng ở Điện Biên Phủ bao gồm bao nhiêu cứ điểm?
A. Bao gồm 49 cứ điểm và 3 phân khu	
B. Bao gồm 50 cứ điểm và 3 phân khu
C. Bao gồm 48 cụm cứ điểm và 2 phân khu
D. Bao gồm  49 cứ điểm và 5 phân khu
3.  Pháp đề ra kế hoạch Na Va nhằm mục đích:
A. xoay chuyển cuộc chiến tranh Đông Dương, chuyển từ bại thành thắng.
B. buộc ta phải ký hiệp định có lợi cho chúng.
C. xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiến.
D. khóa chặt biên giới Việt Trung và cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
4. Tại sao Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một pháo đài không thể công phá?
A. Nhằm chiếm toàn bộ Đồng bằng Bắc Bộ.
B. Nhằm thu hút bộ đội chủ lực của ta vào đây để tiêu diệt.
C. Nhằm chiếm lại Trung và Thượng Lào.
D. Nhằm tấn công chiến lược miền Trung và miền Nam Đông Dương.
5. Vì sao ta lại phải phát động cuộc kháng chiến toàn quốc?
A. Tấn công Hà Nội mở đầu cuộc xâm lược miền Bắc.
B. Đàm phán với ta.
C. Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.
D. Rút quân khỏi Hà Nội
6. Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp là:
A.Toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới.
B.Trường kỳ, tự lực cánh sinh
C. Toàn diện,tự lực cánh sinh, trường kỳ.
D.Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 7: Ngày 22-12-1944, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?  
A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập
B. Các lực lượng vũ trang thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân
C. Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập
D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì
Câu 8: Ngày 9-3-1945 ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?  
A. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
B. Chiến tranh Pháp- Nhật bùng nổ
C. Nhật đảo chính Pháp
D. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam
Câu 9: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)? 
A. Thực dân Pháp
B. Phát xít Nhật
C. Pháp- Nhật
D. Thực dân Pháp và tay sai
Câu 10: Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở thống nhất của những lực lượng vũ trang nào?  
A. Các đội Cứu quốc quân.
B. Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và du kích Ba Tơ
D. Cứu quốc quân và du kích Ba Tơ
Câu 11. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam?
A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trạng.
B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.
C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.
D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
Câu 12. Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?
A. Chớp thời cơ, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiến hành tổng khởi nghĩa.
B. Vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
C. Tập hợp, tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. Tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.
B. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1(3,0 điểm). Phong trào “Đồng Khởi” (1059-1960) bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Vì sao phong trào “Đồng Khởi” được xem là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?
Câu 2 (3,0 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
Câu 3(1,0 điểm). Nêu những hiểu biết của em về “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở Niềm Nam Việt Nam?
V. Hướng dẫn chấm
A: trắc nghiệm (3,0 điểm)
Mỗi ý đúng tương ứng với 0,25 điểm. 
	Câu/Đáp án
	1/D
	2/A
	3/A
	4/B
	5/C
	6/D

	
	7/A
	8/C
	9/B
	10/B
	11/B
	12/C



B: tự luận (7,0 điểm)
Câu 7. Phong trào “Đồng Khởi” ( 1059-1960) bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Vì sao phong trào “Đồng Khởi” được xem là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?
* Hoàn cảnh (1,5 điểm) 
Ngay từ năm 1954 nhận thấy đế quốc Mĩ là trở lực chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. 1957- 1959, Mĩ- Diệm mở rộng chiến dịch tố cộng diệt cộng, tăng cường đàn áp khủng bố,ra sắc lệnh đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, thực hiện đạo luật 10/59.(0,5đ)
- CMMN bị tổn thất nặng nề. 1-1959, hội nghị lần thứ 15 của TƯ Đảng quyết định: sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm và xác định phương hướng của cm Mn là khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.(0,5 đ)                                                                            
- Từ cuộc nổi dậy lẻ tẻ ở các địa phương, phong trào đã lan ra khắp MN thành phong trào “Đồng khởi. (0,5đ) 
* Vì sao phong trào “Đồng Khởi” được xem là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?(1,5 điểm)
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay đến tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm. (0,5 đ)								                         
- Đồng khởi thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế gìn giữ lực lượng sang thế tiến công liên tục bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. (0,5đ) 
- Từ trong khí thế đó, ngày 20-12- 1960, mặt trận dân tộc giải phóng MN Việt Nam ra đời.                                                                            (0,5đ)
Câu 8. (3,0 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
Ý nghĩa lịch sử (1,0 điểm)
* Trong nước (0,75 điểm)
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.(0,25 đ))
- Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Miền Nam tiếp tục đấu trang chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.(0,25 đ))
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.(0,25 đ))
* Quốc tế (0,25 điểm)
- Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ở Á, Phi, Mỹ Latinh.
2. Nguyên nhân thắng lợi (1,0 điểm)
- Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.(0,25 đ))
- Toàn dân, toàn quân ta đoàn kết dũng cảm trong chiến đấu, lao động, sản xuất .(0,25 đ)
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang sớm xây dựng và không ngừng lớn mạnh. Có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.(0,25 đ))
- Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung. Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.(0,25 đ))
Câu 9. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam. (1,0 điểm)
- Hoàn cảnh: Sau thất bại phong trào Đồng khởi 1959-1960.(0,25 đ)
- Nội dung: 
+ Quân đội tay sai + cố vấn Mỹ + vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của Mỹ. (0,25 đ)
- Thực hiện: Mở những cuộc càn quét; Lập Ấp chiến lược; Bình định miền Nam .(0,25 đ)
 - Âm mưu thâm độc của Mỹ “dùng người Việt đánh người Việt”(0,25 đ)                                                                
                                                                            Hết             
 Phú Đông, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Duyệt của tổ CM                                                                            GV ra đề

    Chu Thị Lý                                                                            Nguyễn Thị Định
                                                 
BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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